PHỤ LỤC
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN NGHIÊN CỨU ĐẦU TƯ THỜI KỲ 2010 - 2020 TỈNH KON TUM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 20 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ)
	TT
	Tên dự án

	I
	CÁC DỰ ÁN DO TRUNG ƯƠNG ĐẦU TƯ

	1
	Đường Hồ Chí Minh (đoạn còn lại từ huyện Đăk Tô đến Gia Lai; đoạn tránh TP Kon Tum và thị trấn Đăk Glei);

	2
	Quốc lộ 40; quốc lộ 24 từ tỉnh Quảng Ngãi đến TP Kon Tum;

	3
	Quốc lộ 14 C đoạn qua tỉnh Kon Tum (giai đoạn 2);

	4
	Dự án đường Đông Trường Sơn qua huyện Kon Plông;

	5
	Dự án cơ sở điều dưỡng người có công khu vực Tây Nguyên.

	II
	CÁC DỰ ÁN DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ

	1
	Nông nghiệp

	a
	Các cụm công trình thủy lợi Đắk Lon - Đắk Trui (ĐắkGlei), Ya Mô-Ya Tri (Kon Rẫy), Đắk Rơ Ngát (Đắk Tô);

	b
	Các kè chống sạt lở sông Đắk La (TP Kon Tum), sông Pô Kô (Đăk Glei), sông ĐăkPNe (Kon Rẫy), Đăk Sịa (Sa Thầy).

	2
	Giao thông

	a
	Nâng cấp tỉnh lộ 672 (qua trung tâm huyện Tu Mơ Rông); đường Nam Quảng Nam (giai đoạn 2 và đoạn tránh đèo Văn Rơi);

	b
	Đường Sa Thầy-Ya Ly (tỉnh lộ 674); đường Ngọc Hoàng-Măng Bút-Tu Mơ Rông-Ngọc Linh; đường Ya Tăng đi Sê San 3A;

	c
	Đường từ Sê San 3 đi quốc lộ 14 C;

	d
	Đường giao thông khu vực biên giới; đường cứu hộ, cứu nạn vùng lũ;

	đ
	Các dự án nâng cấp tỉnh lộ và nâng cấp huyện lộ; đường đến trung tâm các xã chưa có đường ô tô.

	3
	Hạ tầng đô thị và môi trường

	a
	Xây dựng trung tâm hành chính Tỉnh và TP Kon Tum;

	b
	Nâng cấp kết cấu hạ tầng TP Kon Tum; các thị trấn (Plei Kần, Đăk Tô, Đăk Hà);

	c
	Kết cấu hạ tầng thị trấn các huyện Tu Mơ Rông, Kon Rẫy, Nam Sa Thầy;

	d
	Dự án dâng nước sông Đăk Bla (đoạn qua TP Kon Tum); mở rộng, nâng cấp hệ thống cấp nước TP Kon Tum;

	đ
	Đầu tư hệ thống cấp nước Khu Kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y;

	e
	Các dự án thoát nước và xử lý nước thải TP Kon Tum; hệ thống cấp nước và trạm xử lý nước thải tại một số thị trấn, khu công nghiệp;

	g
	Xử lý, chôn lấp chất thải rắn đô thị và điểm dân cư nông thôn tập trung.

	4
	Giáo dục, Y tế

	a
	Dự án phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum;

	b
	Dự án xây dựng Trung tâm đào tạo vận động viên quốc gia tại Măng Đen;

	c
	Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành; Trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú Tu Mơ Rông;

	d
	Trường dạy nghề tỉnh Kon Tum (giai đoạn 2); dự án nâng cấp Trường Trung học y tế thành Trường Cao đẳng y tế;

	đ
	Đầu tư nâng cao năng lực nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ.

	e
	Các dự án nâng cấp bệnh viện Đa khoa Tỉnh; đa khoa khu vực Ngọc Hồi; bệnh viện Sa Thầy; đầu tư xây dựng Bệnh viện huyện Tu Mơ Rông;

	g
	Bệnh viện y học cổ truyền.

	5
	Văn hóa - Thể thao

	a
	Dự án Trung tâm đào tạo vận động viên thể thao tại Măng Đen;

	b
	Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng làng nghề truyền thống gắn với du lịch văn hóa KonKlor (TP Kon Tum);

	c
	Nhà làm việc và trung tâm sản xuất chương trình phát thanh - truyền hình tỉnh Kon Tum;

	d
	Dự án nhà thi đấu đa năng và sân vận động Tỉnh;

	đ
	Trung tâm văn hóa, thông tin và triển lãm Tỉnh;

	e
	Dự án xây dựng thư viện điện tử Tỉnh;

	g
	Dự án đầu tư di tích lịch sử chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh; tôn tạo ngục Đăk Glei; Khu di tích căn cứ tỉnh ủy Kon Tum.

	III
	CÁC DỰ ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH KÊU GỌI ĐẦU TƯ

	1
	Xây dựng kết cấu hạ tầng và công nghiệp

	a
	Các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp Hòa Bình, Sao Mai, Đắk Tô và khu công nghiệp thuộc Khu Kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y (giai đoạn 1) và cụm công nghiệp Đắk La;

	b
	Khu đô thị Nam cầu Đăk Bla; Khu dân cư phía Tây Bắc phường Duy Tân;

	c
	Đường trục chính phía Tây TP Kon Tum;

	d
	Dự án xây dựng sân bay tại TP Kon Tum;

	đ
	Dự án các nhà máy sản xuất bột giấy Tân Mai; chế biến súc sản Kon Tum; sản xuất phân bón NPK; chế biến mủ cao su; gỗ xuất khẩu; sản xuất săm lốp xe và các sản phẩm cao su;

	e
	Dự án sản xuất xi măng lò quay huyện Sa Thầy; chế biến đá Granit; khai thác, chế biến Dolomit;

	g
	Các dự án thủy điện Thượng Kon Tum; Đăk Re, Đăk Ring (KonPlông); Đăk Mi 1 (Đăk Glei); Đăk Psi 3 (Tu Mơ Rông).

	2
	Thương mại - dịch vụ - du lịch

	a
	Các dự án kinh doanh du lịch tại Khu du lịch sinh thái Măng Đen;

	b
	Xây dựng sân bay taxi tại Măng Đen;

	c
	Trung tâm du lịch nghỉ dưỡng Đăk Bla, TP Kon Tum;

	d
	Các dự án đầu tư kinh doanh du lịch và dịch vụ tại Khu Kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y và khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng suối nước nóng Đắk Lung - Đắk Tô.

	3
	Nông lâm nghiệp

	a
	Các dự án trồng rừng nguyên liệu giấy; trồng và chăm sóc cao su; phát triển cây sâm Ngọc Linh.

	4
	Lĩnh vực văn hóa - xã hội

	a
	Các trường phổ thông chất lượng cao tại TP Kon Tum, huyện Đăk Hà, huyện Ngọc Hồi;

	b
	Bệnh viện chuyên khoa; đa khoa chất lượng cao tại TP Kon Tum.


Ghi chú: về vị trí, quy mô, diện tích chiếm đất, tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư của các dự án nêu trên, sẽ được tính toán, lựa chọn và xác định cụ thể trong giai đoạn lập và trình duyệt dự án đầu tư, tùy thuộc vào nhu cầu và khả năng cân đối, huy động các nguồn lực của từng giai đoạn./.

